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	Số:        /BC-UBND
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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Tình hình thực hiện chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên từ năm học 2013-2014 đến năm học 2022-2023:
Từ năm học 2013-2014 đến năm học 2022-2023, trường THPT chuyên thực hiện việc quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND). 
Việc triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chính sách tại Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh trường THPT chuyên nói riêng; các chế độ chính sách được áp dụng có tác động tích cực, là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò trường THPT chuyên; các chế độ, chính sách được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời cũng một phần tạo ra động lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý yên tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển của nhà trường, có điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, là tiền đề quan trọng góp phần thu hút nhà giáo có năng lực, tâm huyết và đội ngũ sinh viên trẻ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường sư phạm có nguyện vọng muốn về công tác tại trường; tạo điều kiện thu hút các em học sinh giỏi, xuất sắc ở các địa phương trong tỉnh vào học tại trường, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THPT chuyên; qua đó, đã đào tạo nên các thế hệ học sinh ưu tú, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.
b) Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND.
Thời gian qua, trường THPT chuyên thực hiện tốt chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, một số chế độ, chính sách ưu đãi còn bất cập, không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND là hết sức cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông; đồng thời, xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và các chuyên gia
1.1. Xác định vấn đề bất cập
- Chưa có chính sách mời các chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia có kinh nghiệm để hướng dẫn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Chưa có chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Ban hành chính sách mời Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia có kinh nghiệm để tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; ban hành chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó để căn cứ triển khai thực hiện.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách theo điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND
1.3.2. Giải pháp 2: Hỗ trợ chi trả chế độ mời các chuyên gia tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi; ban hành chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia.
a) Hỗ trợ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi 
Đối với giáo viên trường trung học phổ thông chuyên trực tiếp dạy bồi dưỡng các đội tuyển theo từng môn để tạo nguồn ở lớp 10, lớp 11 được hỗ trợ theo giờ dạy bồi dưỡng. Tổng số giờ dạy bồi dưỡng thực tế và số giờ dạy thêm so với định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên (nếu có) không quá 200 giờ/1 năm học/1 đội tuyển. 
Mức hỗ trợ 1 giờ dạy bồi dưỡng thực tế là 300.000 đồng/giờ đối với dạy lý thuyết và 350.000 đồng/giờ đối với dạy thực hành; chi trả 2 lần/năm vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II”.
b) Hằng năm, trường THPT chuyên báo cáo đánh giá sự cần thiết để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc mời Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia có kinh nghiệm (về số lượng, thời gian) để tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia), đảm bảo đúng quy định và tình hình thực tế của đơn vị.
Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND
- Tác động tích cực: Không làm tăng ngân sách.
- Tác động tiêu cực: Trong 09 năm qua tại trường THPT chuyên chưa có có chính sách mời các chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia có kinh nghiệm để tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; chưa có chế độ hỗ trợ tiết dạy cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng tạo nguồn cho học sinh lớp 10, 11, do đó, chưa tạo động lực đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển. Kết quả các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh trong những năm qua chưa đạt thứ hạng cao, số lượng học sinh đạt giải vẫn còn thấp hơn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
 1.4.2. Giải pháp 2: Ban hành chính sách chi trả chế độ mời các chuyên gia tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi; chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia.
- Tác động tích cực: Thực hiện giải pháp đề xuất sẽ tạo động lực đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển, tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia và nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh khi tham dự các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Qua đó, nâng cao thứ hạng đạt giải và số lượng giải quốc gia. Thực hiện giải pháp này, trong thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên.
- Tác động tiêu cực: Hàng năm, tăng chi ngân sách địa phương dự kiến khoảng 1,149 tỷ đồng.
- Tác động về kinh tế: Chính sách này nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia; các chuyên gia tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi, qua đó tác động tích cực đến công tác huấn luyện, ôn luyện học sinh giỏi đạt hiệu quả hơn.
Về nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương dự kiến kinh phí hỗ trợ 3,159 tỷ đồng/năm, dự kiến kinh phí thực hiện sau khi chính sách được ban hành tăng 1,149 tỷ đồng/năm.
- Tác động về xã hội
Trong những năm qua, các cơ quan quản lý giáo dục đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc chỉ đạo cũng như tham mưu các chủ trương cho cấp ủy, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi trường chuyên ngang tầm với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Để có thêm nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu đề ra, cần ban hành chính sách mới nhằm phát triển giáo dục và đào tạo một cách mạnh mẽ và toàn diện, từng bước thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn giáo dục và đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực và cả nước; chủ động hội nhập quốc tế. Việc tăng cường hỗ trợ kinh phí cho giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi ngay từ lớp 10, 11 để tạo bước đà vững chắc cho đội tuyển học sinh giỏi lớp 12, qua đó kỳ vọng đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đồng thời có nguồn kinh phí để chi trả cho các chuyên gia tham gia hướng dẫn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi cấp quốc gia như các tỉnh khác đã thực hiện trong suốt nhiều nằm qua, nhờ đó chất lượng giáo dục của các tỉnh bạn được nâng cao và số lượng học sinh giỏi đạt giải quốc gia qua các kỳ thi luôn ở tốp đầu của cả nước.
- Tác động của thủ tục hành chính
Thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng quy định tài chính hiện hành, cụ thể: Hằng năm nhà trường lập dự toán chi tiết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền cùng kỳ với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.
Việc hỗ trợ kinh phí không làm phát sinh thủ tục hành chính và không phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ phân tích tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp nêu trên, đề xuất lựa chọn giải pháp 2: Ban hành chính sách chi trả chế độ mời các chuyên gia tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi; chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia.
Việc tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ thuộc trường hợp có tính chất đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, do đó, để thực hiện trong thời gian tới cần tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết.
Nội dung trong dự thảo Nghị quyết sẽ toàn diện hơn, đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương.
2. Chính sách 2: Đối với học sinh
2.1. Xác định vấn đề bất cập
2.1.1. Học sinh trường trung học phổ thông chuyên 
- Chế độ ở nội trú (theo điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND): Hiện nay, khu nội trú của trường chưa đáp ứng đầy đủ cho số học sinh đủ điều kiện vào ở nội trú (học sinh ở cách xa trường từ 15 km trở lên thì được xét duyệt vào ở nội trú); tuy nhiên, chưa có quy định chế độ hỗ trợ đối với học sinh đủ điều kiện vào ở nội trú nhưng không được bố trí ở nội trú; điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh. Mặt khác Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND quy định: “Học sinh được tuyển vào học trường THPT chuyên, ở cách xa trường từ 15km trở lên, thì được xét vào ở nội trú”. Vì vậy, để xét duyệt học sinh vào ở nội trú, nhà trường chỉ căn cứ xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh có hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, việc xác nhận và bố trí học sinh ở nội trú chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và nhà trường, do đó việc chi trả và giải quyết hưởng chế độ sinh hoạt phí còn một số mặt hạn chế, chưa đúng đối tượng.
- Chế độ sinh hoạt phí (theo điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND): Đối với diện ở nội trú được cấp 70% mức lương cơ sở hiện hành/học sinh/tháng; diện không ở nội trú được cấp 35% mức lương cơ sở hiện hành/học sinh/tháng. Với quy định và nội dung mức hỗ trợ như trên trong điều kiện hiện nay không còn phù hợp, chưa tạo động lực thu hút học sinh có thành tích tốt, học lực giỏi ở các địa bàn vùng xa tham gia học tập tại trường. Thực tế cho thấy hiện nay học sinh của trường ở địa bàn vùng xa đăng ký thi tuyển, học tập tại trường ngày càng tăng, nhiều trường hợp có thành tích học tập tốt nhưng hoàn cảnh khó khăn, trong khi chi phí học tập, giá cả sinh hoạt, phương tiện đi lại đều tăng, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, các em chưa toàn tâm tập trung để học tập tại trường. 
- Về học bổng khuyến khích học tập (theo điểm d khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND): Theo quy định tại Điều 8 Chương IV Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (mức học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường THPT tại địa phương). Như vậy, mức học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ khuyến khích học tập được thực hiện trên cơ sở mức học phí hiện hành của trường THPT tại địa phương là rất thấp và không thực sự tạo động lực khuyến khích học sinh ở vùng xa, vùng khó khăn nhưng đạt thành  tích cao trong học tập. 
2.2.2. Học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Từ năm học 2021-2022 trở về trước học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức được thực hiện theo khoản 6, Điều 2 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định về nội dung, các mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013). Tuy nhiên, hiện nay Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 đã được bãi bỏ theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông. Do đó, học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức không được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh nữa.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với học sinh đủ điều kiện vào ở nội trú nhưng không được bố trí ở nội trú; điều chỉnh mức hỗ trợ chế độ sinh hoạt phí, học bổng khuyến khích học tập nhằm tạo động lực khuyến khích, thu hút học sinh có thành tích tốt, học lực giỏi ở các huyện về tham gia học tập tại trường; ban hành chính sách cho học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó để căn cứ triển khai thực hiện.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND. 
2.3.2. Giải pháp 2: Chế độ ở nội trú; hỗ trợ chế độ sinh hoạt phí; học bổng khuyến khích học tập; chế độ trang phục, quần áo; chính sách học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
a) Chế độ ở nội trú
Học sinh được tuyển vào học trường trung học phổ thông chuyên, có nơi cư trú tại các huyện và các xã Đắk R’Moan, xã Đắk Nia thuộc thành phố Gia Nghĩa thì được xét vào ở nội trú.
b) Chế độ sinh hoạt phí
Học sinh chuyên được cấp sinh hoạt phí 9 tháng/năm học cho chi phí ăn, ở, gồm:
- Diện không ở nội trú: Được cấp 675.000 đồng/học sinh/tháng.
- Diện ở nội trú hoặc đủ điều kiện ở nội trú nhưng không được bố trí ở nội trú: 
	+ Được cấp 1.350.000 đồng/học sinh/tháng.
	+ Hằng năm Trường trung học phổ thông chuyên được cấp kinh phí hỗ trợ để chi trả 25 kw điện/tháng và 4 m3 nước/tháng/học sinh (đối với học sinh ở nội trú).
c) Học bổng khuyến khích học tập 
- Học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh của trường THPT chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó.
- Mức học bổng khuyến khích học tập: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng 04 lần mức học phí hiện hành của học sinh trung học phổ thông thuộc địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Riêng đối với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ hưởng 250.000 đồng/học sinh/tháng.
	- Thời gian hưởng: Hưởng theo học kỳ (học kỳ I cấp 5 tháng, học kỳ II cấp 4 tháng).
d) Chính sách học sinh các đội tuyển tham gia tập huấn, bồi dưỡng dự thi các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia; học sinh tham gia tập huấn, bồi dưỡng dự thi các kỳ thi, cuộc thi chọn đội tuyển cấp khu vực và quốc tế theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tham gia là học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
- Mức hỗ trợ: 
+ Kinh phí mua tài liệu, học cụ, trang phục và một số khoản chi phí khác được hỗ trợ 01 lần vào đầu kỳ tập huấn đội tuyển, mức hỗ trợ bằng 3.000.000 đồng/học sinh.
+ Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị (học sinh trường THPT chuyên trong thời gian tham gia bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế thì không được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí).
+ Hỗ trợ tiền ở cho học sinh: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị (học sinh trường THPT chuyên thuộc diện ở nội trú không được hỗ trợ tiền ở trong thời gian bồi dưỡng, tập huấn trong tỉnh).
 - Thời gian hỗ trợ: Theo kế hoạch tập huấn đội tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hàng năm.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND
- Tác động tích cực: Không tăng chi ngân sách.
- Tác động tiêu cực: Chưa thực sự tạo động lực khuyến khích, thu hút học sinh giỏi ở các huyện có thành tích cao trong học tập đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên sau khi tốt nghiệp THCS, nhất là học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo thì cơ hội học tập tại trường THPT chuyên là không thể, vì chi phí ăn, ở học tập tại thành phố Gia Nghĩa khá cao, gia đình các em không đủ kinh phí để chu cấp cho các em học tập tại trường.
2.4.2. Giải pháp 2: Xây dựng chế độ ở nội trú; hỗ trợ chế độ sinh hoạt phí; học bổng khuyến khích học tập; chính sách học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Tác động tích cực: Thực hiện giải pháp đề xuất sẽ hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho học sinh ở nội trú tại trường yên tâm học tập, qua đó tạo sức lan tỏa và thu hút được học sinh có thành tích tốt, học lực giỏi ở các huyện về tham gia học tập tại trường, tạo động lực thi đua học tập tốt để có cơ hội vào trường THPT chuyên của tỉnh, đồng thời trường THPT chuyên có thêm nguồn kinh phí để chi trả tiền điện, nước ở Khu ký túc xá, nguồn kinh phí chi thường xuyên để chi cho các hoạt động chuyên môn của trường.
- Tác động tiêu cực: Tăng chi ngân sách địa phương dự kiến khoảng 3,939 tỷ đồng/năm.
- Tác động về kinh tế: Chính sách này nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho học sinh trường THPT chuyên; học sinh tham gia đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Về nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách địa phương dự kiến kinh phí hỗ trợ 12,034 tỷ đồng/năm; dự kiến kinh phí thực hiện sau khi chính sách được ban hành tăng 3,939 tỷ đồng/năm.
- Tác động về xã hội: Chính sách mới ban hành sẽ tác động đến toàn bộ người dân và con em học sinh trong toàn tỉnh, có sức bật lớn trong thu hút nhân tài trong tỉnh về học tập tại trường THPT chuyên; việc các em học sinh được học tập tại trường THPT chuyên được ghi nhận là niềm tự hào của truyền thống gia đình, đồng thời cũng là nơi ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số của tỉnh.

- Tác động của thủ tục hành chính:
Thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng quy định tài chính hiện hành, cụ thể: hằng năm, nhà trường lập dự toán chi tiết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền cùng kỳ với thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước.
Việc hỗ trợ kinh phí không làm phát sinh thủ tục hành chính và không phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ phân tích tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp nêu trên, đề xuất lựa chọn Giải pháp 2: Chế độ ở nội trú; hỗ trợ chế độ sinh hoạt phí; học bổng khuyến khích học tập; Chính sách học sinh các đội tuyển tham gia tập huấn, bồi dưỡng dự thi các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia; học sinh tham gia tập huấn, bồi dưỡng dự thi các kỳ thi, cuộc thi chọn đội tuyển cấp khu vực và quốc tế theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tham gia là học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Việc tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh sớm ban hành chính sách thật sự mang lại động lực cho các em học sinh và trường THPT chuyên, nhằm hỗ trợ một phần kinh phí để các em học sinh ở huyện, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo yên tâm học tập tại trường.
3. Chính sách 3: Chế độ thưởng 
3.1. Xác định vấn đề bất cập
 Đối với mức thưởng cho học sinh đạt giải các kỳ thi năng khiếu quốc gia, học sinh giỏi quốc gia còn thấp (ví dụ: giải nhất học sinh giỏi quốc gia được thưởng 10 lần mức lương cơ sở hiện hành theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND), chưa tạo động lực tích cực cho học sinh khi tham gia bồi dưỡng các đội tuyển và các kỳ thi học sinh giỏi, vì để đạt được giải nhất, giải nhì, giải ba học sinh giỏi quốc gia rất khó, tiêu chí đạt giải xét theo tỷ lệ phần trăm số học sinh dự thi trong cả nước mà không căn cứ vào mức đạt được của điểm số. 
Chế độ thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa khối thi vào trường Đại học hiện không phù hợp. Hiện nay, các trường Đại học không tổ chức kỳ thi riêng mà xét điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ… Hơn nữa, mức điểm tuyển sinh đầu vào các trường chênh lệch rất lớn tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường, nên từ khi thành lập trường THPT chuyên đến nay chưa thực hiện được hình thức khen thưởng này.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
 Điều chỉnh mức thưởng tạo động lực tích cực cho học sinh và khuyến khích giáo viên nỗ lực hết mình cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như tạo động lực để thu hút giáo viên giỏi ở các trường khác và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường Đại học về công tác tại trường và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
3.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách theo khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND
3.3.2. Giải pháp 2: Chế độ thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải
	a) Đối với học sinh
- Học sinh đạt giải các kỳ thi năng khiếu Quốc gia, học sinh giỏi Quốc gia, học sinh đạt giải khu vực và Quốc tế được thưởng như sau:
Đơn vị tính: Đồng

	Giải
	Học sinh đạt giải khu vực, Quốc tế
	Học sinh giỏi Quốc gia (các môn văn hóa và cuộc thi Khoa học kỹ thuật)
	Học sinh đạt giải năng khiếu Quốc gia (thể dục thể thao, Quốc phòng an ninh, Văn nghệ)

	Nhất (huy chương vàng)
	60.000.000
	30.000.000
	6.000.000

	Nhì (huy 
chương bạc)


	45.000.000
	20.000.000
	4.500.000



	Ba (huy 
chương đồng)

	30.000.000
	15.000.000
	3.000.000

	Khuyến khích 
	15.000.000
	6.000.000
	1.500.000


- Học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đạt giải các kỳ thi năng khiếu Quốc gia, học sinh giỏi Quốc gia, học sinh đạt giải khu vực và Quốc tế được thưởng bằng 1,2 lần các mức thưởng trên cho mỗi loại giải.
b) Đối với giáo viên
Đối với giáo viên hoặc tập thể giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải, được thưởng theo mức bằng 50% mức thưởng mỗi giải của học sinh; đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinh đạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế, được hưởng bằng 50% mức thưởng của một học sinh đạt giải cùng loại. Trường hợp giáo viên có nhiều học sinh đạt giải thì được tính như sau: Mỗi giải thứ hai được tính cộng thêm 30% mức thưởng mỗi giải của học sinh; từ giải thứ ba trở đi, mỗi giải được tính cộng thêm 20% mức thưởng mỗi giải của học sinh tính theo thứ tự giải thưởng cao nhất đến thấp nhất.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách theo khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND
- Tác động tích cực: Không tăng chi ngân sách.
- Tác động tiêu cực: Với chế độ thưởng như hiện nay so với cách đây 09 năm thì chưa thực sự tạo động lực tích cực cho học sinh và khuyến khích giáo viên nỗ lực hết mình cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như chưa tạo động lực để thu hút giáo viên giỏi ở các trường khác và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học về công tác tại trường.
3.4.2. Giải pháp 2: Chế độ thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải.
- Tác động tích cực: Thực hiện giải pháp đề xuất sẽ tạo động lực tích cực cho học sinh khi tham gia bồi dưỡng các đội tuyển và các kỳ thi học sinh giỏi, các em học sinh nỗ lực hơn trong học tập vì phần thưởng xứng đáng với công sức học tập đã được các cấp, các ngành ghi nhận, sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền trong việc trọng dụng nhân tài và đãi ngộ nhân tài, đồng thời cũng khuyến khích được giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực hết mình cho công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài của tỉnh.
- Tác động tiêu cực: Hàng năm, tăng chi ngân sách địa phương dự kiến khoảng 0,200 tỷ đồng.
- Tác động về kinh tế:
Chính sách này nhằm hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho học sinh đạt giải cấp quốc gia, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải.
Về nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương dự kiến kinh phí hỗ trợ 0,372 tỷ đồng/năm, dự kiến kinh phí thực hiện sau khi chính sách được ban hành tăng 0,200 tỷ đồng/năm.
- Tác động về xã hội
Tạo động lực tích cực cho học sinh thi đua học tập tốt và giáo viên thi đua dạy tốt, hạn chế tình trạng học sinh có học lực giỏi đi học ở các tỉnh lân cận, đồng thời, hỗ trợ học sinh nghèo ở các xã biên giới, xã có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt có cơ hội vươn lên trong con đường học vấn, đặt mục tiêu vào học tại trường THPT chuyên. Với chế độ khen thưởng xứng đáng sẽ có sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thu hút giáo viên giỏi ở các tỉnh khác về công tác, cũng như sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường Đại học có nguyện vọng về công tác lâu dài tại tỉnh nhà.
- Tác động của thủ tục hành chính
Thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng quy định tài chính hiện hành, cụ thể: hằng năm, nhà trường lập dự toán chi tiết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền cùng kỳ với thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước.
Việc hỗ trợ kinh phí không làm phát sinh thủ tục hành chính và không phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ phân tích tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp nêu trên, đề xuất lựa chọn giải pháp 2: Chế độ thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải.
Việc tham mưu sớm sửa đổi, ban hành chính sách khen thưởng trong dự thảo Nghị quyết sẽ toàn diện hơn, đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương.
* Nguồn kinh phí
Hằng năm, kinh phí thực hiện được đảm bảo trong kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh phân bổ cho ngành Giáo dục và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
[bookmark: _GoBack]Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chi hằng năm (mức tối đa) là: 15,565 tỷ đồng (Mười lăm tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
 Tổng kinh phí tăng so với Nghị Quyết số 18/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 là: 5,288 tỷ đồng (Năm tỷ hai trăm tám mươi tám triệu đồng).
Với dự kiến mức tăng kinh phí so với thực hiện Nghị Quyết số 18/2013/NQ-HĐND là không lớn trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 của tỉnh.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động được lấy ý kiến bằng nhiều hình thức và nhiều đối tượng khác nhau
- Dự thảo báo cáo đánh giá tác động được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong vòng 30 ngày để các cá nhân tổ chức góp ý rộng rãi.
- Xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
- Xin ý kiến của thành viên UBND tỉnh.
- Lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thường trực Hội đồng ngân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách.
V. PHỤ LỤC
1. Dự toán kinh phí hỗ trợ học sinh
2. Dự toán kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, mời chuyên gia
3. Dự toán kinh phí khen thưởng
4. Tổng dự toán
	Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông./.
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- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, Tư pháp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX(Vn).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Tôn Thị Ngọc Hạnh





